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	Chủ đề 3: 
TỤC NGỮ, CA DAO HẢI PHÒNG
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Câu
2,4 điểm
24% 
	

1 Câu 
1,5 điểm
15 %
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	1 câu
1,5đ
15 %
	
	1 câu
3,0đ
30  %
	4 câu
1,6 điểm
16%

	2 câu
4,5 đ
45 %
	6 câu 
6,1điểm
61%


	TS điểm
Tỉ lệ %
	

	10 câu 
4, 0 điểm
40 %
	3 câu
6 đ
60 %


	10đ
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1
	Chủ đề 3:
TỤC NGỮ, CA DAO HẢI PHÒNG

	Nhận biết:
[bookmark: bookmark25]Thông hiểu:
Vận dụng :

	Nhận biết được đặc điểm của ca dao và tục ngữ của Hải Phòng.
	Nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tục ngữ và ca dao của Hải Phòng
	Bài học nhận thức về trách nhiệm của học sinh với quê hương đất nước
	

	



2
	Chủ đề 4:
BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA HẢI PHÒNG

	Nhận biết:
Thông Hiểu:
Vận dụng:



	Nhận biết được di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Hải Phòng
	.
Hiểu được giá trị của văn hóa vật thể và phi vật thể của Hải Phòng
	
Hành động việc làm bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể
	
Giải quyết tình huống


II.ĐỀ BÀI
I.Trắc nghiệm: 4 điểm.
Câu 1. Nét đặc sắc về nghệ thuật của các câu tục ngữ Hải Phòng là:
A. Cách ngắt nhịp, gieo vần linh hoạt, tự do.
B. Sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ.
C. Sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật; có vần, có điệu; hình ảnh về sản vật, văn hóa...gắn liền với tên địa danh.
D. Hình ảnh về sản vật, văn hóa...gắn liền với tên địa danh.
Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau để hoàn thành nhận định về nội dung chính của các câu tục ngữ trong bài: “Những câu tục ngữ trên đã đúc rút .........về lao động, sản xuất, sản vật địa phương Hải Phòng”.
	A.Kinh nghiệm.
C.Lao động
	B. Sản xuất
D.Kinh doanh


Câu 3. Nét đặc sắc về nghệ thuật của các bài ca dao Hải Phòng là:
A.Cách ngắt nhịp, gieo vần linh hoạt, tự do.
B.Sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ.
C. Cách ngắt nhịp, gieo vần linh hoạt, tự do; sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ; các hình ảnh mộc mạc, bình dị, gắn với địa danh.
D.Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhịp điệu.
Câu 4. Nội dung chính của các bài ca dao Hải Phòng là gì?
A. Đúc rút những kinh nghiệm về các lĩnh vực lao động, sản xuất, con người và xã hội.
B. Diễn tả chân thực tâm hồn, tình cảm của người Hải Phòng về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương.
C. Diễn tả vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm của người Hải Phòng về truyền thống lịch sử của quê hương.
D. Vừa đúc rút kinh nghiệm vừa thể hiện chân thực tâm hồn, tình cảm của con người Hải Phòng.
Câu 5:Xác định nội dung của câu ca dao sau:
Đứng trên đỉnh núi ta thề
Không giết được, giặc không về núi Voi
	A.Lời thề quyết tâm đánh thắng giặc của nhân dân Hải Phòng.
	B.Tình yêu lứa đôi 

	C.Tình yêu với thiên nhiên cảnh sắc Hải Phòng
	D.Lời than thân


Câu 6:Chỉ ra  biện pháp tu từ được sử dụng trong câu tục ngữ sau?
                                                        Sấm động biển Đồ Sơn
                                                        Mang nồi rang thóc
                                                        Sấm động bên Sóc
                                                        Đổ thóc ra phơi
	A.Nhân hóa
	B. Điệp ngữ

	C.So sánh
	D.Hoán dụ


Câu 7: Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn thành phố có bao nhiêu 524 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh được xếp hạng các cấp.
	A.525
	B.245

	C.255
	D.524


Câu 8 :Di sản văn hóa vật thể nổi tiếng của Hải Phòng là?
A.Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm  và Quần đảo Cát Bà
B.Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt và nghệ thuật Ca Trù
C.Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và nghệ thuật Ca Trù
D. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt và Quần đảo Cát Bà
Câu 9 :Ý nghĩa di sản văn hóa Hải Phòng là ? 
A.Góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của thành phố. 
B.Tạo được sức lan tỏa, gắn kết cộng đồng.
C.Làm phong phú, dày dặn kho tàng di sản văn hóa dân tộc và nhân loại.
D.Tất cả phương án trên
Câu 10:Hành động nào không mang tính bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Hải Phòng.
A.Xây dựng quy chế quản lý di sản văn hóa; Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích
B.Phá dỡ các công trình di sản để xây dựng nhà máy phục vụ cho sản xuất.
C.Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa.
D.Kiểm kê, xếp hạng di tích các cấp;Đề nghị phong tặng nghệ nhân ưu tú; 
II. Tự luận: 6 điểm:	
Câu 1: (1,5 điểm)
Theo em, học sinh Hải Phòng cần làm gì để góp phần giữ gìn, bảo vệ và phát huy những di sản văn hoá của địa phương?
Câu 2: (1,5 điểm)
Sâu nhất là sông Bạch Đằng
Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan
Bài ca dao đã đề cập đến chiến công nào của người Hải Phòng? Bài ca dao đã gợi cho em những suy nghĩ gì ?
Câu 3: (3 điểm)
   Chuyến đi trải nghiệm tham quan tại khu Di tích Bạch Đằng Giang của lớp 7A, trường THCS An Tiến. Các bạn trong lớp rất vui và muốn lưu lại kỉ niệm về chuyến  tham quan này nên nhiều bạn đã viết, khắc chữ  lên những bức tường, bia di tích về ngày tháng đến thăm quan.
a,Em có nhận xét và suy nghĩ gì về hành động của một số bạn lớp 7A trong tình huống nêu trên ?
b,Em sẽ nói gì với các bạn đó ?
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I. Trắc nghiệm: 4điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	D
	B

	Điểm
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4


         II.Tự luận: 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1

2,0đ
	Học sinh cần làm :
-Giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa , địa phương.
-Đi tham quan , tìm hiểu các di tích lịch sử , di sản văn hóa.
-Không vứt rác bừa bãi
-Tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật.
-Tham gia các lễ hội truyền thống.
-Tuyên truyền quảng bá các hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa của địa phương.
	1,5

	2



	 -Bài ca dao đã đề cập đến ba trận thủy chiến lớn trên sông Bạch Đằng :Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938; Lê Đại Hành và chiến thắng Bạch Đằng năm 981; Bạch Đằng năm 1288.
-Bài ca dao đã giúp em nhận thức được chiến công lịch sử của nhân dân Hải Phòng. Từ đó biết ơn trân trọng , tự hào về những công lao mà cha ông đã mang lại cho dân tộc nước nhà.Bản thân em nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân phải chăm chỉ học tập…..
	0,5đ



1,0đ

	3

	a.Em không đồng tình với hành động của bạn học sinh đó.
-Việc bản thân lưu giữ những kỉ niệm đẹp về nơi nào đó ta đã từng đến là một trong những ước muốn vô cùng đẹp đẽ của tất cả mọi người.Tuy nhiên nếu ai cũng khắc tên lên bia đá hoặc di tích lịch sử , sẽ làm cho di tích và bia đá mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.Việc làm đó đồng nghĩa với việc phá hoại, vi phạm pháp luật.
b.Nếu em là bạn của bạn đó .Em sẽ khuyên bạn đó không nên làm như vậy,chỉ cho bạn thấy tác hại của việc mọi người ghi và kí tên trên bia đá hoặc di tích lịch sử đó.
Em sẽ đề nghị bạn chụp ảnh, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nơi đó…
	2,0 đ





1,0đ


ĐÁNH GIÁ QUY ĐỔI NHƯ SAU
	Kết quả
	Phần 1
	Phần 2
	Tổng hợp

	Đạt
	Trả lời đúng từ 5 câu trở lên
	Đạt từ 5 yêu cầu trở lên
	Kết quả phần 1, phần 2 đều ở mức đạt



Xác nhận của tổ  CM                                                                         Người ra đề
 								
                                                                                                                               Nhóm GDĐP

                                                                                                 
      


	UBND HUYỆN AN LÃO
		TRƯỜNG THCS AN TIẾN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN :GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 7
Thời gian làm bài : 45 Phút
(Không kể thời gian giao đề )


I.Trắc nghiệm: 4 điểm.
Câu 1. Nét đặc sắc về nghệ thuật của các câu tục ngữ Hải Phòng là:
A. Cách ngắt nhịp, gieo vần linh hoạt, tự do.
B. Sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ.
C. Sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật; có vần, có điệu; hình ảnh về sản vật, văn hóa...gắn liền với tên địa danh.
D. Hình ảnh về sản vật, văn hóa...gắn liền với tên địa danh.
Câu 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống sau để hoàn thành nhận định về nội dung chính của các câu tục ngữ trong bài: “Những câu tục ngữ trên đã đúc rút .........về lao động, sản xuất, sản vật địa phương Hải Phòng”.
	A.Kinh nghiệm.
C.Lao động
	B. Sản xuất
D.Kinh doanh


Câu 3. Nét đặc sắc về nghệ thuật của các bài ca dao Hải Phòng là:
A.Cách ngắt nhịp, gieo vần linh hoạt, tự do.
B.Sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ.
C. Cách ngắt nhịp, gieo vần linh hoạt, tự do; sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ; các hình ảnh mộc mạc, bình dị, gắn với địa danh.
D.Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhịp điệu.
Câu 4. Nội dung chính của các bài ca dao Hải Phòng là gì?
A. Đúc rút những kinh nghiệm về các lĩnh vực lao động, sản xuất, con người và xã hội.
B. Diễn tả chân thực tâm hồn, tình cảm của người Hải Phòng về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương.
C. Diễn tả vẻ đẹp tâm hồn, tình cảm của người Hải Phòng về truyền thống lịch sử của quê hương.
D. Vừa đúc rút kinh nghiệm vừa thể hiện chân thực tâm hồn, tình cảm của con người Hải Phòng.
Câu 5:Xác định nội dung của câu ca dao sau:
Đứng trên đỉnh núi ta thề
Không giết được, giặc không về núi Voi
	A.Lời thề quyết tâm đánh thắng giặc của nhân dân Hải Phòng.
	B.Tình yêu lứa đôi 

	C.Tình yêu với thiên nhiên cảnh sắc Hải Phòng
	D.Lời than thân


Câu 6:Chỉ ra  biện pháp tu từ được sử dụng trong câu tục ngữ sau?
                                                        Sấm động biển Đồ Sơn
                                                        Mang nồi rang thóc
                                                        Sấm động bên Sóc
                                                        Đổ thóc ra phơi
	A.Nhân hóa
	B. Điệp ngữ

	C.So sánh
	D.Hoán dụ


Câu 7: Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn thành phố có bao nhiêu 524 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh được xếp hạng các cấp.
	A.525
	B.245

	C.255
	D.524


Câu 8 :Di sản văn hóa vật thể nổi tiếng của Hải Phòng là?
A.Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm  và Quần đảo Cát Bà
B.Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt và nghệ thuật Ca Trù
C.Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và nghệ thuật Ca Trù
D. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt và Quần đảo Cát Bà
Câu 9 :Ý nghĩa di sản văn hóa Hải Phòng là ? 
A.Góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của thành phố. 
B.Tạo được sức lan tỏa, gắn kết cộng đồng.
C.Làm phong phú, dày dặn kho tàng di sản văn hóa dân tộc và nhân loại.
D.Tất cả phương án trên
Câu 10:Hành động nào không mang tính bảo tồn và phát huy giá trị của di sản Hải Phòng.
A.Xây dựng quy chế quản lý di sản văn hóa; Tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích
B.Phá dỡ các công trình di sản để xây dựng nhà máy phục vụ cho sản xuất.
C.Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa.
D.Kiểm kê, xếp hạng di tích các cấp;Đề nghị phong tặng nghệ nhân ưu tú; 
II. Tự luận: 6 điểm:	
Câu 1: (1,5 điểm)
Theo em, học sinh Hải Phòng cần làm gì để góp phần giữ gìn, bảo vệ và phát huy những di sản văn hoá của địa phương?
Câu 2: (1,5 điểm)
Sâu nhất là sông Bạch Đằng
Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan
Bài ca dao đã đề cập đến chiến công nào của người Hải Phòng? Bài ca dao đã gợi cho em những suy nghĩ gì ?
Câu 3: (3 điểm)
   Chuyến đi trải nghiệm tham quan tại khu Di tích Bạch Đằng Giang của lớp 7A, trường THCS An Tiến. Các bạn trong lớp rất vui và muốn lưu lại kỉ niệm về chuyến  tham quan này nên nhiều bạn đã viết, khắc chữ  lên những bức tường, bia di tích về ngày tháng đến thăm quan.
a,Em có nhận xét và suy nghĩ gì về hành động của một số bạn lớp 7A trong tình huống nêu trên ?
b,Em sẽ nói gì với các bạn đó ?
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III.ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM:
 I. Trắc nghiệm: 4điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	D
	B

	Điểm
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4


         II.Tự luận: 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1

2,0đ
	Học sinh cần làm :
-Giữ gìn sạch sẽ các di sản văn hóa , địa phương.
-Đi tham quan , tìm hiểu các di tích lịch sử , di sản văn hóa.
-Không vứt rác bừa bãi
-Tố giác kẻ gian ăn cắp các cổ vật di vật.
-Tham gia các lễ hội truyền thống.
-Tuyên truyền quảng bá các hình ảnh di tích lịch sử, văn hóa của địa phương.
	1,5

	2



	 -Bài ca dao đã đề cập đến ba trận thủy chiến lớn trên sông Bạch Đằng :Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938; Lê Đại Hành và chiến thắng Bạch Đằng năm 981; Bạch Đằng năm 1288.
-Bài ca dao đã giúp em nhận thức được chiến công lịch sử của nhân dân Hải Phòng. Từ đó biết ơn trân trọng , tự hào về những công lao mà cha ông đã mang lại cho dân tộc nước nhà.Bản thân em nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân phải chăm chỉ học tập…..
	0,5đ



1,0đ

	3

	a.Em không đồng tình với hành động của bạn học sinh đó.
-Việc bản thân lưu giữ những kỉ niệm đẹp về nơi nào đó ta đã từng đến là một trong những ước muốn vô cùng đẹp đẽ của tất cả mọi người.Tuy nhiên nếu ai cũng khắc tên lên bia đá hoặc di tích lịch sử , sẽ làm cho di tích và bia đá mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.Việc làm đó đồng nghĩa với việc phá hoại, vi phạm pháp luật.
b.Nếu em là bạn của bạn đó .Em sẽ khuyên bạn đó không nên làm như vậy,chỉ cho bạn thấy tác hại của việc mọi người ghi và kí tên trên bia đá hoặc di tích lịch sử đó.
Em sẽ đề nghị bạn chụp ảnh, dọn dẹp vệ sinh xung quanh nơi đó…
	2,0 đ





1,0đ


ĐÁNH GIÁ QUY ĐỔI NHƯ SAU
	Kết quả
	Phần 1
	Phần 2
	Tổng hợp

	Đạt
	Trả lời đúng từ 5 câu trở lên
	Đạt từ 5 yêu cầu trở lên
	Kết quả phần 1, phần 2 đều ở mức đạt
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UBND HUY ? N AN LÃO       TRƯ ? NG THCS AN TI ? N  Đ ?   KI ? M TRA CU ? I    H ? C KÌ 1   NĂM H ? C 2023  -   2024   MÔN :GIÁO D ? C Đ ? A PHƯƠNG 7   Th ? i gian làm bài : 45 Phút   (Không k ?   th ? i gian giao đ ?   )  

  I.   MA TR ? N  

TT  Ch ?   đ ?  Mức độ nhận thức  Tổng  

Nhận biết  Thông  hiểu  Vận  dụng  Vận dụng  cao  T ?   l ?  Tổng  điểm  

TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  TN  TL  

      1  Ch ?   đ ?   3:    T ? C NG ? ,  CA DAO H ? I  PHÒNG        4         2        1            6   Câu   2,4   đi ? m   24 %       1 Câu    1,5  đi ? m   15 %  7  Câu    3,9  đi ? m   39 %    

            

Ch ?   đ ?   4:   B ? O T ? N DI  S ? N VĂN  HÓA H ? I  PHÒNG        2     2    1  câu   1,5 đ   15  %   1  câu   3,0 đ   30   %  4 câu   1,6  đi ? m   16%    2   câu   4,5   đ   45  %  6   câu    6,1 đi ? m   61%    

TS  đi ? m   T ?   l ?   %     10  câu    4, 0  đi ? m   40  %  3  c âu   6  đ   60  %      10đ   100%  

B. B ? N Đ ? C T ? :  

TT  N ? i dung  Mức độ đánh  giá  Số câu hỏi theo mức độ nhận thức  

Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Vận dụng  cao  

  1  Ch ?  đ ?  3 :   T ? C NG ? ,  CA DAO H ? I  PHÒNG    Nh ? n bi ? t:   Thông hi ? u:   V ? n d ? ng   :    Nh ? n bi ? t đư ? c  đ ? c đi ? m c ? a ca  dao và t ? c ng ?   c ? a H ? i Phòng.  Nét đ ? c s ? c  v ?  n ? i  dung và  ngh ?  thu ? t  c ? a t ? c  ng ?  và ca Bài h ? c nh ? n  th ? c v ?   trách  nhi ? m c ? a  h ? c sinh v ? i  quê hương  đ ? t nư ? c   

